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TỔNG HỢP 
Giải trình, tiếp thu  ý kiến góp ý dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-BQP ngày   tháng   năm 2018  về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) của Bộ Quốc phòng)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ngày 12/9/2018, Bộ Quốc phòng đã gửi xin ý kiến Bộ, ngành trung ương, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan và đăng toàn văn dự thảo Tờ trình, Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Quốc phòng để xin ý kiến nhân dân. Đến ngày 15/11/2018 đã có 215 ý kiến tham gia, cơ bản nhất trí, đồng thời tham gia, góp ý một số nội dung vào dự thảo văn bản. Bộ Quốc phòng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý như sau: 
	Bố cục, Chương, Điều dự thảo Luật
	Cơ quan, tổ chức/Nội dung góp ý
	Giải trình, tiếp thu

	Tên dự thảo Luật
	Bộ Công an: Đề nghị cân nhắc bổ sung dấu “,” sau cụm từ “dân quân” và sửa lại là: “Dân quân, tự vệ”
	Tên gọi “Dân quân tự vệ” là phù hợp với quy định tại Điều 66 của Hiến pháp năm 2013, thống nhất với Điều 23 Luật Quốc phòng năm 2018, kế thừa tên gọi của Luật DQTV hiện hành.

	Bố cục dự thảo
	- Bộ Công an, Cục Chính sách /TCCT, Cục tài chính /BQP, BTL Hải quân, Vụ Pháp chế, Tiền Giang, Hải Phòng: Đề nghị bổ sung 1 điều về đối tượng áp dụng hoặc đổi tên Điều 1 thành “Đối tượng và phạm vi điều chỉnh” để bảo đảm xác định rõ đối tượng áp dụng luật.
- BTL Bộ đội Biên phòng: Đề nghị BST rà soát, chính lý lại bảo đảm thống nhất giữa các điểm trong các Điều khoản, cụ thể: điểm b khoản 2 Điều 4, điểm c khoản 3 Điều 18, điểm d khoản 2 Điều 40, khoản 2 Điều 41, điểm b khoản 2 Điều 42,  khoản 3 Điều 43.

- Cục Cán bộ: Đề nghị gộp nội dung Điều 5 vào Điều 16. Vì, viết như dự thảo hiện nay sẽ có 02 điều cùng quy định về thành phần của DQTV

- BTL Hải quân: Đề nghị gộp Điều 29 và Điều 30; vì 2 điều này đều đề cập đến hoạt động phối hợp của DQTV; sửa tên Chương III:“Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ và huấn luyện DQTV” và xắp sếp lại vị trí các điều của chương này cho phù hợp.
- Quảng Ninh,Văn phòng BTTM: Tại Chương II đề nghị sắp xếp thứ tự các điều cho phù hợp; từ tổ chức DQTV, điều kiện tổ chức tự vệ, hệ thống chỉ huy, Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức… 
- Lâm Đồng: Đề nghị quy định việc thành lập Ban CHQS cơ quan, tổ chức đối với Trung tâm hành chính cấp tỉnh cho phù hợp.
- BTL Bộ đội Biên phòng: Điều 37, 38, 39 đề nghị ban soạn thảo nên ghép và đưa vào thành một khoản của các Điều 41, 42, 43 phù hợp hơn.

- VPQH: đề nghị cân nhắc quy định Chương khen thưởng và xử lý vi phạm vì cơ bản không có nội dung mới, đồng thời đã có quy định khác của pháp luật có liên quan (như pháp luật về TĐKT, PL về hình sự, PL về sử lý vi phạm hành chính…).
	- Bộ Quốc phòng báo cáo như sau: Để thống nhất kỹ thuật lập pháp trong một số Luật ban hành gần đây, như Luật Quốc phòng, Luật An ninh mạng… đều không quy định điều về đối tượng áp dụng; vì đối tượng áp dụng đã được thể hiện trong các điều khoản của Luật. 
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh  lý như dự thảo Luật.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Trung tâm hành chính cấp tỉnh là nơi làm việc tập trung của các cơ quan cấp tỉnh, không phải là tổ chức biên chế của cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh. Vì vậy, việc thành lập Ban chỉ huy quân sự trung tâm hành chính cấp tỉnh là không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.
- Điều 37, Điều 38, Điều 39 quy định về nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng, địa phương, cơ quan, tổ chức; Điều 41, Điều 42, Điều 43 quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, địa phương, cơ quan, tổ chức. Như vậy, nội hàm điều chỉnh của các Điều trên là khác nhau. Dự thảo Luật quy định theo hướng trách nhiệm của chủ thể về công tác DQTV đến đâu  thì có nhiệm vụ chi đến đó để bảo đảm minh bạch và khắc phục sự chồng chéo giữa các cấp trong bảo đảm kinh phí cho DQTV.
- Dự thảo Luật quy định chương này là kế thừa Luật DQTV năm 2009. Dự thảo Luật  có quy định mới so với các luật có liên quan tại khoản 2 Điều 44, Điều 45, Điều 46. Các quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 44 nhằm xác định chủ thể điều chỉnh về thi đua, khen thưởng đối với công tác DQTV.


	Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
	- Bộ Công an: Đề nghị cân nhắc giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như Luật hiện hành.

- Ủy ban Dân tộc: Đề nghị cân nhắc đưa nội dung “kinh phí bảo đảm” vào phạm vi điều chỉnh của Luật, vì đây là một nội dung kèm theo các chế độ, chính sách, điều kiện bảo đảm hoạt động của DQTV nên chỉ cần quy định trong một điều của Luật là đủ.

- Quảng Nam, Cục Tác chiến, BTL quân khu 5: đề nghị bổ sung thêm cụm từ “diễn tập, hội thi, hội thao” để phù hợp với những nhiệm vụ, quy định từ Chương I đến VII của Luật này.

- Tổng cục Hậu cần: đề nghị bổ sung quy định về  “nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; huấn luyện thường xuyên; trách nhiệm của các địa phương, tổ chức, cá nhân về DQTV”.  

	- Dự thảo Luật bổ sung phạm vi điều chỉnh: “…nguyên tắc, biên chế, vũ khí, trang bị; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện; nhiệm vụ chi cho Dân quân tự vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức; thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm về Dân quân tự vệ” để phù hợp với nội dung các chương của dự thảo Luật. Nếu giữ như Luật DQTV hiện hành thì phạm vi điều chỉnh không bao hàm hết những vấn đề cơ bản của dự thảo Luật, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Diễn tập, hội thi, hội thao là các hình thức, nội dung trong huấn luyện; vì vậy, dự thảo Luật quy định “huấn luyện” là đầy đủ.

- Nghĩa vụ tham gia DQTV đã được quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Quốc phòng. Dự thảo Luật quy định huấn luyện DQTV cả trong thời bình, thời chiến, không chỉ quy định huấn  luyện thường xuyên; về trách nhiệm của địa phương, cơ quan, tổ chức đã được quy định tại Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43; về trách nhiệm của cá nhân đã được quy định tại nhiều điều, khoản của dự thảo Luật về thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV kéo dài độ tuổi, thời hạn, thành lập đơn vị bổ nhiệm, miễn nhiệm…và thuộc thẩm quyền của Chính phủ quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

	Điều 2. Giải thích từ ngữ 
	- BTL Bộ đội Biên phòng; BTL quân khu 4; Cục cứu hộ - Cứu nạn; Thanh Hóa; Cao Bằng: Đề nghị bổ sung, giải thích cụm từ “Dân quân tự vệ binh chủng”.
- UBND Thành phố Hải Phòng: đề nghị chuyển khái niệm “dân quân tự vệ binh chủng” từ Điều 5 về Điều này.

- Cục Tài chính /BQP, Cao Bằng đề nghị: 
+ Bổ sung làm rõ các từ nghữ sau: Tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Vì liên quan đến bảo đảm kinh phí và chế độ, chính sách đối với DQTV; 
+ Quy định tên gọi chung đối với các đơn vị hành chính: Xã, phường, thị trấn; Quân, huyện,thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Bộ Khoa học và Công nghệ: Tại Luật DQTV năm 2009 đã có định nghĩa đối tượng “DQTV rộng rãi”. Tuy nhiên tại dự thảo Luật không còn đối tượng này. 

- Ủy ban Đối ngoại: Đề nghị bổ sung khái niệm “tự vệ thường trực”.
- Ủy ban QP&AN: Đề nghị chỉ nên giải thích các khái niệm được sử dụng nhiều lần nhưng chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác, tránh chồng tréo như khoản 2 và khoản 3. Đối với cụm từ chỉ sử dụng 1 lần thì nên giải thích tại các điều khoản cụ thể.

- Thanh tra Chính phủ: Đề nghị giải thích từ ngữ đối với các cụm từ: DQTV phòng không,  pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin,  phòng hóa, Y tế.
	- Vấn đề này đã được quy định tại khoản 5 Điều 5 dự thảo Luật.

- Việc quy định “dân quân tự vệ binh chủng” tại Điều 5 nhằm quy định rõ các thành phần của DQTV; đồng thời, phù hợp với kỹ thuật lập pháp, vì trước đó chưa xuất hiện cụm từ này. 

+ Các từ ngữ này đã được làm rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật khác như: Luật Đầu tư, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập… 

+ Bộ Quốc phòng xin tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Vấn đề này đã được làm rõ trong báo cáo đánh giá tác động về chính sách sửa đổi Luật DQTV và Báo cáo tổng kết số 15040/BC-BQP ngày 14/12/2017 của Bộ Quốc phòng. Dự thảo Luật không quy định DQTV rộng rãi thay bằng quy định về nguồn mở rộng DQTV.
- Dự thảo Luật quy định “DQTV thường trực” tại khoản 6 Điều 2 đã bao hàm cả “tự vệ thường trực”.

- Bộ Quốc phòng rà soát, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý tdự thảo Luật.

- Tên các cụm từ này đã phản ánh bản chất của từng loại DQTV đã và đang thực hiện không có vướng mắc; là những thuật ngữ chuyên ngành có tính phổ thông, Luật DQTV hiện hành cũng không giải thích các từ ngữ này.

	Khoản 1
	VPQH: Nội dung này là giải thích khái niệm “DQTV nòng cốt” (theo khoản 1 Điều 5 Luật 2009).
	 Vấn đề này đã được làm rõ tại khoản 2 Mục II phần 2 Báo cáo tổng kết số 15040/BC-BQP ngày 14/12/2017 của Bộ Quốc phòng.

	Khoản 2
	- VPQH: Nghiên cứu nội dung giải thích khái niệm “dân quân” và “tự vệ” để tránh chồng chéo nên ghép hai khoản này theo quy định tổ chức ở thôn bản, ấp gọi là DQ và tổ chức ở cơ quan nhà nước gọi là tự vệ.

- Bộ Công an: Đề nghị sửa nội dung “sau đây gọi chung là thôn” để thống nhất với quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố.
	Luật DQTV hiện hành giải thích các cụm từ này tại Điều 3 vị trí chức năng của DQTV là chưa phù hợp với tên điều; dự thảo Luật giải thích riêng từng khái niệm này là kế thừa Điều 3 Luật DQTV hiện hành, nhằm bảo đảm chặt chẽ, rõ ràng phù hợp với thực tế. Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật
- Dự thảo Luật kế thừa Luật Dân quân tự vệ hiện hành; đồng thời, đây là quy định có tính quy ước để thuận tiện cách gọi “thôn đội trưởng”  ở các điều quy định liên quan trong dự thảo Luật. Bộ Quốc phòng tiếp thu theo hướng bổ sung “khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu…” để thống nhất Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012.

	Khoản 3
	- Ninh Bình: Đề nghị bổ sung cụm từ “doanh nghiệp” vào sau cụm từ “tổ chức kinh tế” cho phù hợp với quy định tại Điều 10.

- Vĩnh Phúc: Đề nghị bỏ cụm từ “Dân quân”. Vì dân quân chỉ tổ chức ở địa phương không tổ chức ở cơ quan, tổ chức.
	- “Tổ chức kinh tế” đã bao hàm “doanh nghiệp”.
- Cụm từ “nghĩa vụ tham gia DQTV” là một chỉnh thể thống nhất, không tách rời “nghĩa vụ tham gia dân quân”, “nghĩa vụ tham gia tự vệ”.

	Khoản 6
	UBND thành phố Hà Nội, BTL Quân khu 9: Đề nghị nên quy định “Dân quân thường trực” và giải thích từ ngữ là “Dân quân thường trực”, vì thực tế chỉ dân quân mới làm nhiệm vụ thường trực.
	Thực tế hiện nay, một số cơ quan, tổ chức có thành lập đơn vị tự vệ như Binh đoàn 11, 15, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam… Vì vậy, quy định DQTV thường trực là phù hợp với thực tiễn hiện nay.

	Khoản 8
	- BTL Quân khu 4: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “và hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân” vào sau cụm từ “công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ”. Vì công dân đã hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân chưa được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên cũng là nguồn để mở rộng lực lượng DQTV.
- BTL Hải quân: Đề nghị bỏ câu “công dân chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia DQTV” vì, số lượng này chiếm tỷ lệ rất ít, lại chưa qua huấn luyện QS, HLDQTV; mặt khác số lượng công dân đã hoàn thành NVQS, hoàn thành NVDQTV hàng năm nhiều, đủ đáp ứng yêu cầu mở rộng DQTV khi có tình huống.
- Bình phước: Đề nghị bỏ cụm từ “lực lượng”.
- VPQH: Việc giải thích khái niệm “nguồn mở rộng DQTV” tại khoản 8 nên đưa về Điều 16, hoặc bỏ khoản này.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.
- Quy định vấn đề này là cần thiết, nhằm tránh bỏ sót, bảo đảm công bằng xã hội trong việc thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV.

- Quy định này là phù hợp với Luật Quốc phòng.

- Khái niệm này được sử dụng nhiều lần trong dự thảo Luật. Vì vậy, quy định trong Điều giải thích từ ngữ là phù hợp.

	Khoản10
	- VPQH: Không nên quy định. Vì nội dung này đã được thể hiện tại một số Điều, khoản của dự thảo Luật; mạt khác quy định theo hướng liệt kê như dự thảo thì chưa đầy đủ các nội dung của công tác này.
	Quy định khái niệm này là cần thiết, vì được sử dụng nhiều lần trong dự thảo Luật; đồng thời, phù hợp với khái niệm công tác quốc phòng quy định tại Điều 16 Luật Quốc phòng năm 2018.

	Khoản 11
	- VP Quốc hội, Tổng cục CNQP, BTL quân khu 4, BTL quân khu 9: Đề nghị không đưa khoản này vào Luật vì vũ khí tự tạo rất đa dạng, nhiều chủng loại và phát triển theo thời gian nếu quy định trong Luật sẽ cứng nhắc. Mặt khác, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 đã quy định vũ khí thô sơ.

- Ban Tuyên giáo: đề nghị chỉ ghi “vũ khí tự tạo là các loại vũ khí tự chế bằng vật liệu sẵn có để đánh địch trong chiến tranh nhân dân”.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

	Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ 
	
	

	Khoản 1
	- Tổng cục CNQP: Đề nghị bổ sung cụm từ  “…tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt…”. Để phù hợp với nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.
- Quân khu 2: Bổ sung cụm từ “và chỉ huy lực lượng mà DQTV phối hợp thực hiện nhiệm vụ” vào trước “người chỉ huy Quân đội” Để phù hợp với quy định tại Điều 30 của Luật.
	- Quy định này là phù hợp với khoản 1 Điều 24 Luật Quốc phòng.
- Vấn đề này đã được quy định cụ thể tại chương IV dự thảo Luật.



	Khoản 3
	- Học viện Chính trị: Đề nghị bỏ cụm từ  “phải căn cứ”. thay bằng cụm từ “đáp ứng”.
- Tiền Giang: Đề nghị điều chỉnh như sau “... bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành thống nhất của chính quyền các cấp, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương, cơ quan tổ chức”.


	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.
- Vấn đề này đã được quy định tại khoản 1 không nên quy định lại tại khoản 3.



	Điều 4. Vị trí chức năng, nhiệm vụ của Dân quân tự vệ 
	
	

	Khoản 1
	- BTL Hải quân: Đề nghị thay câu “nhân dân, Đảng, nhà nước và chế độ XHCN” bằng câu “Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước ở địa phương, cơ sở”. cho thống nhất với khoản 1/Đ27 Luật QP.

- Ban Tuyên giáo: Đề nghị đặt từ “Nhân dân” sau từ “Nhà nước” cho đúng văn phong và trật tự xắp xếp được thể hiện trong các NQ.

- Tây Ninh: đề nghị bổ sung cụm từ  “…tham gia giữ an ninh chính trị - TTAT xã hội” vào sau cụm từ  “…xã hội chủ nghĩa”.

- Bộ Công an: Đề nghị quy định như Luật hiện hành.
	- Quy định này là phù hợp với Điều 65 Hiến pháp năm 2013.

-  Quy định này được thể hiện trong nhiệm vụ của DQTV.
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

	Khoản 2
	- Cục Tổ chức/TCCT: Điểm a đề nghị viết lại như sau: “SSCĐ, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ quan, tổ chức; phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, biển, đảo và duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu”.
- Bộ Công an: Điểm a đề nghị bổ sung “Công an nhân dân” vào trước cụm từ “Bộ đội biên phòng” và bổ sung cụm từ “theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. Đề nghị thay cụm từ “duy trì” bằng cụm từ “tham gia bảo vệ”.
- Cục Chính trị/BTTM: Đề nghị bổ sung cụm từ “vùng trời” vào trước cụm từ “hải đảo, vùng biển”. Viết lại là “…hải đảo, vùng biển, vùng trời…” vì tại Điều 1 Hiến pháp năm 2013 đã xác định

- UBND thành phố Hà Nội: Điểm d đề nghị bổ sung cụm từ “phòng chống”, sửa lại là “…các biện pháp phòng chống …”.

- Bộ Công an: Điểm b bổ sung “phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân” vào trước cụm từ “tuyên truyền”
- Bộ Công an: Điểm c đề nghị bổ sung cụm từ “phối hợp với Công an nhân dân” vào trước cụm từ “bảo vệ an ninh quốc gia”.
- Bộ Công an: Điểm d đề nghị bỏ nội dung “thực hiện các biện pháp chiến tranh thông tin…”

- BTL Quân khu 1: Đề nghị gộp điểm e, đ thành 1 nội dung “Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, phòng thủ dân sự và thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai,thảm họa, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác”. 
- BTL Hải quân: Điểm a đề nghị bổ sung câu “chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Việt Nam”; đồng thời bỏ câu “duy trì an ninh trật tự,…cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- BTL quân khu 3: đề nghị bổ sung cụm từ “thực hiện chính sách xã hội” sau cụm từ “Tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện”.
- Bình phước: tại điểm a đề nghị bỏ cụm từ “duy trì” thay bằng “bảo đảm”.
- VP Quốc hội, Thanh tra CP: Tại điểm d khoản 2 đề nghị cân nhắc nhiệm vụ cho phù hợp với khả năng, điều  kiện trang bị của DQTV bảo đảm tính khả thi khi luật có hiệu lực.
	- Quy định này là phù hợp với Hiến pháp  năm 2013 và Điều 35 Luật Quốc phòng.
- Bộ Quốc phòng tiếp thu bổ sung “Công an nhân dân” vào trước cụm từ “Bộ đội biên phòng” và bổ sung cụm từ “theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. Về cụm từ ”duy trì” đề nghị giữ nguyên như dự thảo để thống nhất với Điều 35 Luật Quốc phòng năm 2018.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Quy định này là phù hợp với  Điều 7 Luật Quốc phòng năm 2018.

- Quy định này là kế thừa Luật Dân quân tự vệ hiện hành; đã thực hiện ổn định; quy định này vừa thể hiện độc lập, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan, trong đó có Quân đội nhân dân, Công an nhân dân để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động... Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

- Điểm c đã quy định DQTV phối hợp với ”Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia...”

- “Chiến tranh thông tin”, ”chiến tranh không gian mạng” là hình thái chiến tranh;
để tiến hành chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng phải thực hiện nhiều biện pháp như: Sử dụng hạ tầng kỹ thuật thông tin, báo chí, phát thanh, truyền thanh, truyền hình, tờ rơi, truyền miệng...; đồng thời, sử dụng lực lượng tổng hợp gồm cả lực lượng chuyên trách, chính quy và lực lượng rộng rãi để thực hiện. DQTV có lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị để thực hiện các biện pháp như làm giả mục tiêu, ngụy trang, nghi binh, thiết bị hấp thụ sóng điện từ, sóng rada như vũ khí thật để nghi binh, lừa địch, phân tán đối phó, hỏa lực của đối phương; đồng thời, có khả năng tiêu diệt máy bay, phương tiện bay, tên lửa hành trình ở độ cao thấp, cực thấp của địch. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.
- Nội hàm điều chỉnh 02 điểm này là khác nhau.

- Quy định như dự thảo là phù hợp với Điều 1 Hiến pháp năm 2013.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.
- Quy định này là phù hợp với Điều 35 Luật Quốc phòng năm 2018.

- Quy định này là phù hợp với Điều 7 Luật Quốc phòng; trên thực tế, lực lượng DQTV nhất là tự vệ trong các cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ này; đồng thời, DQTV tận dụng cơ sở, hạ tầng của cơ quan, tổ chức để thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặt khác, “chiến tranh thông tin” không chỉ sử dụng công nghệ cao mà còn sử dụng các biện pháp truyền thống như tuyên truyền miệng, truyền đơn...hoàn toàn phù hợp với khả năng của dân quân. 

	Điều 5. Thành phần của Dân quân tự vệ
	
	

	Khoản 2
	BTL quân khu 9: Đề nghị chỉ quy định cho DQ làm nhiệm vụ thường trực và làm nhiệm vụ thường trực luân phiên
	Quy định vấn đề này là cần thiết nhằm xác định địa vị pháp lý của DQTV thường trực trong thành phần của DQTV làm cơ sở để quy định về chế độ, chính sách cho DQTV thường trực, phù hợp với thực tiễn đã và đang thực hiện. Mặt khác, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/9/2018  về Đề án xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia   bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. 

	Khoản 5
	- Bộ Công an: Đề nghị giải thích từ ngữ đối với cụm từ “Dân quân tự vệ binh chủng” 

- BTL Tác chiến không gian mạng; Vụ Pháp chế: Đề nghị bổ sung DQTV tác chiến không gian mạng.
- Tổng cục Hậu cần: Đề nghị bổ sung DQTV vận tải.

	- Bộ Quôc phòng tiếp thu và chỉnh lý như Điều 5 dự thảo Luật.
- Không nên quy định vấn đề này, vì tác chiến không gian mạng là lĩnh vực áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, đòi hỏi phải có lực lượng, phương tiện kỹ thuật chuyên ngành. Trong khi đó, DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác…Vì vậy, DQTV chỉ tham gia thực hiện các biện pháp chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng, mọi thành phần DQTV đều phải tham gia nên không quy định tổ chức thành phần, đơn vị DQTV tác chiến không gian mạng riêng.

- DQTV làm nhiệm vụ vận tải đã được thể hiện trong “phục vụ chiến đấu” tất cả các loại hình DQTV phải tham gia, không tổ chức lực lượng riêng.

	Điều 6. Ngày truyền thống của Dân quân tự vệ
	
	

	Khoản 3
	BTL cảnh sát biển VN: đề nghị bỏ khoản này
	

	Điều 7. Độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ 
	
	

	Khoản 1
	- BTL quân khu 4, UBND thành phố Hà Nội: Đề nghị nghiên cứu quy định “độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV” của tự vệ để phù hợp với Luật BHXH năm 2014.
- BTL Hải quân, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quân khu 7: Điểm b đề nghị bỏ câu “DQ biển thường trực”, vì nội hàm câu “DQ thường trực” đã bao quát cả DQ biển thường trực.

- Hậu Giang; Học viện Lục quân: Đề nghị chỉnh lý lại  như sau “Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia DQTV; nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể đến 60 tuổi đối với nam, đến 55 tuổi đối với nữ” cho phù hợp với Bộ luật lao động.
- BTL Quân khu 9: Tại điểm b đề nghị làm rõ “Dân quân biển thường trực”, không nên quy định “Dân quân biển thường trực”; không nên quy định kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV cho từng loại DQTV theo hướng “kéo dài thời hạn thực hiện nhiệm vụ là không quá 02 năm, cho tất cả DQTV”; “đối với tự vệ và chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ có thể kéo dài hơn, nhưng không quá độ tuổi quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này” và tách nội dung trên thành một điểm của khoản 1.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ : Đề nghị nghiên cứu xem xét về độ tuổi bình đẳng giữa công dân nam và nữ khi tham gia DQTV.

- An Giang: Tại điểm b đề nghị điều chỉnh thời hạn thực hiện nghĩa vụ xuống còn 03 năm. 
- Ninh Thuận: Tại điểm a đề nghị có thể kéo dài độ tuổi tham gia DQ cho  Chính trị viên phó, thôn đội trưởng để phù hợp ở cơ sở; tại điểm b đề nghị DQ tại chỗ  kéo dài lên 03 năm so với DQ cơ động. 
- UBQPAN: Làm rõ hơn căn cứ và đánh giá tác động về đề nghị tăng độ tuổi đối với người tình nguyện tham gia DQTV từ 50 tuổi lên 55 tuổi đối với nam và từ 45 tuổi lên 50 tuổi đối với nữ.

- Quảng Ninh: Tại điểm b đề nghị không quy định rõ độ tuổi đối với chỉ huy đơn vị DQTV (đặc biệt là chỉ huy đơn vị tự vệ) vì, thực tế người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp … thời gian công tác có thể vượt ngưỡng 60, khó cho cơ cấu cán bộ ban CHQS.
	- Dự thảo Luật đã kế thừa Điều 9 Luật DQTV hiện hành và phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quốc phòng, quân sự của DQTV..
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Nếu quy định độ tuổi lên 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam, thì không phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù của DQTV.
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Bộ Luật lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu của công dân nam, nữ khác nhau. Do vậy, dự thảo Luật quy định là phù hợp.

- Dự thảo Luật đã kế thừa Luật DQTV hiện hành và thực hiện ổn định trong nhiều năm qua, không vướng mắc.

- Việc kéo dài độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV là quy định chung cho mọi công dân, không phân biệt để bảo đảm tính công bằng, dự thảo Luật chỉ quy định kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV để phù hợp với thực tế ở một số cơ quan, tổ chức, địa phương.
- Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến giữ nguyên như Luật DQTV hiện hành. Vì vậy, không cần phải báo cáo đánh giá tác động.

- Dự thảo Luật kế thừa Luật DQTV năm 2009, nhằm phù hợp với thực tế hiện nay, một số cơ quan, tổ chức thiếu người để tổ chức tự vệ do hết độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV nên cần phải kéo dài. (cơ quan, tổ chưc thường ổn định về tổ chức biên chế).

	Khoản 2
	- Cục tài chính/BQP, Nam Định: Đề nghị bổ sung cụm từ “Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng” cụ thể “Trong tình trạng chiến …..,tình trạng khẩn cấp về quốc phòng….và an ninh”. Vì, để thống nhất với quy định tại Luật Quốc phòng.

- UBQPAN, VPQH: cân nhắc quy định này vì Hiến pháp năm 2013 chỉ quy định Hội đồng quốc phòng an ninh quyết định tình trạng chiến tranh nhưng không quyết định về thời hạn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

	Điều 8. Đăng ký, quản lý Dân quân tự vệ
	- Ninh Bình: Đề nghị bổ sung quy định về đối tượng được miễn đăng ký tham gia thực hiện nghĩa vụ DQ tự vệ là người khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.


	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.


	Khoản 1
	- Vĩnh Phúc: Đề nghị quy định tháng 01 hằng năm đăng ký NV tham gia DQTV. Vì, hằng năm tháng 3 đã tổ chức huấn luyện DQTV mà quy định tháng 4 mới tổ chức đăng ký là không phù hợp.
	Dự thảo Luật quy định vấn đề này là kế thừa Luật DQTV hiện hành, thống nhất với Luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời, lồng ghép với đăng ký nghĩa vụ quân sự nhằm tiết kiệm thời gian, giảm bớt thủ tục hành chính cho công dân và cơ quan, tổ chức.

	Khoản 2
	- Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông: Đề nghị bổ sung “công dân (người lao động) đã đăng ký tham gia DQTV ở nơi cư trú không phải tham gia Tự vệ ở cơ quan, tổ chức và ngược lại”. Để đảm bảo không tạo sự trùng lặp, chồng chéo, không gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức (DN) và khả thi trong thực tế.
- Ủy ban TW Mặt trận TQVM. Cần có quy định để quản lý chặt chẽ những đối tượng không khai báo tạm trú với cơ sở.
	- Việc đăng ký cho người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức. Ở địa phương chỉ đăng ký cho công dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Do đó, sẽ không có sự trùng lặp (khoản 1 Điều 8).
- Vấn đề này được điều chỉnh ở pháp luật về cư trú.

	Khoản 3
	- BTL Quân khu 9: Đề nghị quy định rõ hơn đối với QNDB chưa sắp xếp vào đơn vị DBĐV là nguồn để mở rộng lực lượng DQTV trong các trạng thái QP hay là bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV thường xuyên.
	Khoản 2 Điều 5 Luật Quốc phòng quy định “công dân… phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, có nghĩa vụ tham gia DQTV”. Do vậy, Quân nhân dự bị chưa sắp xếp vào các đơn vị DBĐV là nguồn mở rộng lực lượng DQTV; đồng thời, được đăng ký để biên chế vào đơn vị DQTV. 


	Khoản 5
	- Thanh tra CP: Đề nghị bổ sung “DQTV đi lao động công tác học tập có thời hạn ở nước ngoài hoặc tạm vắng trong thời gian từ 3 tháng trở lên …”
	Dự thảo Luật quy định DQTV tạm vắng đã bao gồm cả đi lao động, công tác, học tập ở nước ngoài có thời hạn.

	Điều 9. Tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ  
	
	

	Khoản 1
	- BTL Hải quân: Đề nghị bỏ “điểm a”, vì khi tuyển chọn thì tuyển trong số công dân đã được đăng ký theo quy định tại Điều 7, nên không phaỉ đưa thêm nội dung quy định về độ tuổi vào Điều 9

- BTL Quân khu 9: Tại điểm d “…y tế cấp xã và tương đương trở lên xác nhận”. đề nghị điều chỉnh quy định này cho phù hợp. Thực tế y tế cấp xã không có thẩm quyền kết luận sức khỏe.
- Nhà xuất bản CT Quốc gia Sự thật: Tại điểm c đề nghị sửa lại cụm từ là: “chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước”.


	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

	Khoản 2
	- Học viện Chính trị, Nam Định: Đề nghị bỏ cụm từ “công bằng” thay bằng cụm từ “đúng quy định của pháp luật”. 
- Ninh Bình, Vụ Pháp chế: Tại điểm b đề nghị bỏ cụm từ “chỉ đạo”, vì Ban CHQS cấp huyện không thể chỉ đạo UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức mà chỉ có hướng dẫn hoặc chỉ đạo Ban CHQS cấp xã làm tham mưu cho cấp ủy, UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức thực hiện.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.
- Theo quy định tại khoản 3 Điều 16: “Địa phương có cơ quan thường trực công tác quốc phòng là cơ quan quân sự địa phương cùng cấp”. Như vậy, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện là cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở cấp huyện. Do vậy, việc chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực quốc phòng nói chung, công tác DQTV nói riêng là đúng quy định của Luật Quốc phòng.

	Điều 10. Điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp
	- Bộ Tư pháp: Đề nghị nghiên cứu rà soát thêm các điều kiện để bảo đảm phù hợp với mô hình hoạt động của các doanh nghiệp khác nhau, nhất là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp mới thành lập.
- Bộ Công thương, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam: Theo khoản 7, Điều 4, Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Nếu quy định như dự thảo thì các cơ quan, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp điều kiện tổ chức tự vệ như thế nào? 
- BTL Hải quân: Đề nghị sửa tiêu đề “Điều 10. Tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp” và kết cấu thành 02 khoản:
“1. Doanh ngiệp phải tổ chức tự vệ khi có đủ điều kiện sau:

2. DN chưa có đủ điều kiện tổ chức tự vệ thì chủ DN phải có trách nhiệm tổ chức cho người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV ở địa phương, nơi doanh nghiệp đứng chân”. 
- Tập doàn Bưu chính - Viễn thông: Đề nghị đổi tiêu đề thành “ĐK thành lập tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp”.
- Ủy ban Đối ngoại: Đề nghị là rõ thêm đối với trường hợp doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài có cần thiết thành lập tổ chức tự vệ hay không.

- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam. Đề nghị ngoài điều kiện có tổ chức Đảng cần quy định cụ thể hơn về ĐK như: căn cứ vào quy mô, tính chất hoạt động, lĩnh vực kinh doanh, số lượng người lao động, yêu cầu , nhiệm vụ về quốc phòng ở địa phương  … Đồng thời bổ sung quy định thành lập tự vệ đối với DN chưa có tổ chức Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu những DN chưa đủ điều kiện thành lập tự vệ phải tổ chức cho người lao động tham gia dân quân ở địa phương khi có yêu cầu. Đề nghị giao Chính phủ quy định rõ vấn đề này.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh  lý như dự thảo Luật.
- Bộ Quốc phòng báo cáo như sau:
+ Việc thành lập đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp phải bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng vì đây là đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, Bộ Quốc phòng chỉnh lý Điều này theo hướng kế thừa Điều 19 Luật Dân quân tự vệ hiện hành,  bỏ quy định tại khoản 2: “doanh nghiệp chưa tổ chức tự vệ, thì chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của chủ doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức cho người lao động của doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV của địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động”, vì quy định này không có tính khả thi. Đồng thời, kế thừa Điều 4 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP quy định điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp để bảo đảm tính minh bạch. 
 Về điều kiện thành lập tự vệ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập trên thực tế đều  không có vướng mắc, vì hầu hết các tổ chức này đều có tổ chức Đảng và có đủ số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để thành lập đơn vị tự vệ. Vì vậy, dự thảo Luật không quy định điều kiện thành lập tự vệ trong cơ quan, tổ chức nêu trên. 



	Khoản 2
	- UBQPAN: làm rõ hơn về quy định căn cứ nâng thời hạn hoạt động của DN từ 12 tháng lên 24 tháng là một trong các điều kiện để tổ chức tự vệ; đánh giá tác động khi thực hiện quy định này.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

	Khoản 3
	- BTL quân khu 9; Thanh Hóa: đề nghị bổ sung “3. Có số lượng người lao động còn trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV thực hiện hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên để tổ chức ít nhất 1 tiểu đội tự vệ”.
- Nam Định: đề nghị sửa lại “3. Có số lượng người lao động từ 12 tháng trở lên đủ tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV để tổ chức ít nhất 1 tiểu đội tự vệ”.
- Khánh Hòa: đề nghị xem xét chỉnh sửa theo hướng quy định “có từ 20 lao động thực hiện hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ DQTV để tổ chức ít nhất 01 tiểu đội tự vệ”. Thanh tra CP, Bộ Công an: đề nghị quy định cụ thể về số lượng người lao động hợp đồng để có thể tổ chức ít nhất 1 tiểu đội tự vệ. vì theo quy định, tiểu đội có 3 cấp cơ bản là 7, 9 và 12 người phổ biến là 9 người chia thành 3 tổ.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.
- Quy định như dự thảo để bảo đảm tính linh hoạt và khả thi thực hiện Luật.  Tùy theo số lượng người lao động đủ điều kiện và tiêu chuẩn để thành lập tiểu đội, trung đội, đại đội DQTV, tiểu đoàn tự vệ theo kế hoạch, đề án của địa phương, cơ quan, tổ chức.


	Điều 11. Tạm hoãn, miễn, thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình 
	- UBQPAN, VPQH: nhiều trường hợp công dân được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ theo quy định tại Điều 41 Luật NVQS năm 2015 nhưng không thuốc diện được tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV theo Điều 11dự thảo luật. Cần nghiên cứu để bảo đảm công bằng.

- Bộ Công an: Đề nghị bổ sung quy định “thời hạn tạm hoãn”, bổ sung đối tượng tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV liên quan đến Công an nhân dân, đối tượng đi xuất khẩu lao động, học tập ở nước ngoài; làm rõ “các trường của cơ quan nhà nước”.
	- Qua rà soát quy định tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV cơ bản tương thích với quy định về tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ tại Điều 41 của Luật Nghĩa vụ quân sự. 
Tuy nhiên, quy định tại điểm đ khoản 1 về người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn; cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạm hoãn gọi nhập ngũ; điểm e khoản 1 về cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên được miễn gọi nhập ngũ, song vẫn phải thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV.
- Dự thảo Luật quy định đối tượng tạm hoãn, khi các đối tượng tạm hoãn không còn đủ các tiêu chí như quy định của dự thảo Luật thì phải thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV; mặt khác, thời hạn tạm hoãn cho từng đối tượng là khác nhau. 

Về bổ sung đối tượng tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV liên quan đến Công an nhân dân, đối tượng đi xuất khẩu lao động, học tập ở nước ngoài Bộ Quốc phòng đã tiếp thu, chỉnh lý như dự thảo Luật.

Về quy định “các trường của cơ quan nhà nước” là phù hợp với điểm a khoản 2 Điều 10 Luật Quốc phòng năm 2018.

	Khoản 1
	- Tổng cục CNQP: Tại điểm  c đề nghị bổ sung cụm từ “công chức quốc phòng”.

- Bộ Công thương: Tại điểm c đề nghị giữ nguyên như Luật DQTV 2009

- BTL Quân khu 1; Tập doàn Bưu chính - Viễn thông: điểm a đề nghị bổ sung cụm từ “dưới 36 tháng tuổi”.
- Ninh Bình: tại điểm b đề nghị bỏ từ “không” bằng từ “chưa” vào trước cụm từ “đủ sức khỏe theo kết luận của…tương đương trở lên”. Vì, tại thời điểm khám sức khỏe để thực hiện NV tham gia DQTV công dân có thể chưa đủ sức khỏe, nhưng sau một thời gian có thể đủ sức khỏe.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ : tại điểm e đề nghị nghiên cứu đồng bộ với các Luật Giáo dục, Luật giáo dục đại học  để bổ sung thêm các cơ sở giáo dục như cơ sở giáo dục đại học, nhà trường. Đối với những công dân đang tham gia học tại các cơ sở đề nghị được tạm hoãn hoặc thôi thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn mà không phân biệt cơ sở thuộc công hay tư.

- Thanh tra Chính phủ: đề nghị bổ sung “f. Người đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng”
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Quy định như dự thảo là phù hợp với Điều 4 Luật Giáo dục năm 2005; theo đó hệ thống giáo dục quốc dân không quy định phân biệt cơ sở giáo dục công lập hay dân lập.
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Khoản 3
	- BTL Tác chiến không gian mạng: Đề nghị bỏ “Chết, mất tích” bằng “chết hoặc mất tích”.
- UBND tỉnh Yên Bái: đề nghị chuyển điểm đ khoản 1 sang khoản 2
	- “Chết, mất tích” là hai trường hợp khác nhau, độc lập với nhau, vì vậy dự thảo Luật phải điều chỉnh từng trường hợp này.
- Quy định như dự thảo Luật là phù hợp, thống nhất với điểm b khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự

	Điều 12. Thôi trước thời hạn, đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ 
	Bộ Công an: Đề nghị chỉnh lý tên gọi điều  này là “Thôi thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn, đưa ra….”
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật

	Khoản 1 
	- Bộ Công an: Đề nghị bổ sung đối tượng để tuyển chọn vào Công an nhân dân.

- Bộ Công an, BTL thủ đô Hà Nội, Cục tài chính /BQP, Trường SQCT, Cục Cán bộ: tại điểm đ, đề nghị bỏ cụm từ “cơ quan y tế có thẩm quyền” thay bằng cụm từ “cơ sở y tế cấp xã và tương đương trở lên”. Lý do để đồng bộ, thống nhất với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9. Cân nhắc thẩm quyền “cơ quan y tế cấp xã”
- Bộ Công thương, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, BTL Hải quân, BTL quân khu 9, Ninh Thuận: Tại điểm d đề nghị làm rõ chỉ quy định đối với dân quân nữ? Vậy các đối tượng nữ tự vệ sẽ như thế nào?

- Hưng Yên: tại khoản a đề nghị sửa là “Người có lệnh gọi nhập ngũ thực hiện NVQS và thực hiện NV tham gia CAND”.
- Hội - Liên hiệp Phụ nữ : Tại điểm c đề nghị nghiên cứu đồng bộ với các Luật Giáo dục, Luật giáo dục đại học  để bổ sung thêm các cơ sở giáo dục như cơ sở giáo dục đại học, nhà trường. Đối với những công dân đang tham gia học tại các cơ sở đề nghị được tạm hoãn hoặc thôi thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn mà không phân biệt cơ sở thuộc công hay tư.
- Cao Bằng: Tại điểm c đề nghị bổ sung thêm cụm từ “người đi học ở nước ngoài” vào trước cụm từ “Người có giấy báo nhập học …”, vì khi DQTV có nhu cầu đi học tại các trường ở nước ngoài khi thi đỗ thì phải được thôi trước thời hạn.
- Thanh tra Chính phủ: Đề nghị thêm điểm e “Người trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ phục vụ điều tra”.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Đối với nữ tự vệ thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, nên không quy định lại tại dự thảo Luật.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Quy định như dự thảo Luật là phù hợp với Luật Giáo dục, vì quy định cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp là không phân biệt cơ sở giáo dục công lập hay dân lập.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Vấn đề này đã được quy định tại khoản 3 Điều 45 dự thảo Luật.



	Khoản 2
	- Quảng Nam, BTL Quân khu 5: Đề nghị điều chỉnh lại “DQ tự vệ nữ …..khi thực hiện các biện pháp dưỡng thai được nghỉ ……”. Vì, hiện nay phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai vẫn đủ sức khỏe lao động.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ : Đề nghị bổ sung cả đối tượng nam dân quân khi thực hiện các biện pháp tránh thai.

- UBND tỉnh Yên Bái: Đề nghị sửa đổi như sau “dân quân (bao gồm cả nam và nữ) khi thực hiện các biện pháp triệt sản và DQ nữ khi thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai được nghỉ thực hiện nhiệm vụ DQTV, thời gian được nghỉ theo quy định của pháp luật về BHXH”. Cho phù hợp với điểm đ khoản 1 Điều 31 Luật BHXH năm 2014.

- Thanh tra Chính phủ: Đề nghị bỏ khoản này vì hiện nay có nhiều biện pháp tránh thai an toàn đối với nữ giới và để bảo đảm sự bình đẳng nam nữ. Nam giới cũng có thể thực hiện các biện pháp tránh thai.

- Bộ Công an: Đề nghị thay cụm từ “thực hiện các biện pháp tránh thai” bằng cụm từ “thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình”.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật theo hướng quy định một số biện pháp tránh thai mà ảnh hưởng đến sức khỏe thuộc trường hợp  được nghỉ làm nhiệm vụ DQTV và chuyển quy định này về thành khoản 3 Điều 35 để phù hợp với nội hàm điều chỉnh.



	Khoản 3
	- Bộ Công an: Điểm c đề nghị chỉnh lý như sau: “Bị kết án kể từ ngày …”

- Bộ Công an: Điểm d đề nghị chỉnh lý như sau: “Bị áp dụng một trong các biện pháp xử lý hành chính gồm: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc”
- Quân khu 2: Đề nghị bỏ điểm d vì điểm đ đã bao hàm nội dung của điểm này.

- Thanh tra Chính phủ: Đề nghị quy định rõ tại điểm b: DQTV có thể vi phạm hình thức kỷ luật nào, mức độ nào thì bị tước danh hiệu DQTV
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- DQTV bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn là hình thức chưa đến mức phải đưa ra khỏi danh sách DQTV. 

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Trường hợp bị tước danh hiệu DQTV đã được quy định tại khoản 3 Điều 45 dự thảo Luật.


	Điều 13. Hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.
	
	

	Khoản 2
	- BTL Bộ đội Biên phòng: Đề nghị bổ sung cụm từ “tự vệ” vào trước cụm từ “thường trực có ít nhất 12 tháng phục vụ..”
- BTL Quân khu 4: Đề nghị nên mở rộng thêm: “Dân quân thường trực có ít nhất 12 tháng phục vụ, Dân quân đã hoàn thành nghĩa vụ Dân quân tự vệ được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự  tại ngũ trong thời bình…”.
- Cục Tài chính /BQP: Đề nghị làm rõ trường hợp DQ thường trực nếu có thời gian phục vụ thường trực bị ngắt quãng thì có được tính cộng dồn không?

- BTL Hải quân: Đề nghị bỏ khoản này, vì nếu công nhận DQTT có đủ 12 tháng trở lên phục vụ thì được công nhận hoàn thành NVQS, sẽ mâu thuẫn với quy định của Luật NVQS; mặt khác việc công nhận hoàn thành NVQS nếu có đề cập đến DQTV, thì nên đưa vào quy định trong luật NVQS thì phù hợp hơn.

- Bộ Công an: Đề nghị cân nhắc thời hạn để công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cho phù hợp với Luật Nghĩa vụ quân sự.  Quảng Nam, BTL quân khu 3: Đề nghị điều chỉnh lại “… có ít nhất 24 tháng….”

- BTL quân khu 9, Khánh Hòa: Quy định này chưa hợp lý, vì chưa có quy định dân quân thường trực làm nhiệm vụ luân phiên. Sửa lại “2. DQ trong thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ thường trực thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ thời bình, do chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện quyết định theo đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã”.
- An Giang: Đề nghị bổ sung quy định trên thành 01 điểm mới tại khoản 1 Điều 41 Luật NVQS: Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với DQTV thường trực. Bởi vì Luật NVQS hiện hành không có quy định này để mang tính thống nhất.
- UBQPAN, VP Quốc hội, Bộ Tài chính: Cân nhắc việc quy định “DQ thường trực có ít nhất 12 tháng phục vụ…”, vì nội dung này đã được quy định tại Luật NVQS năm 2015; đồng thời, dự thảo Luật chưa thống nhất với Luật NVQS.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Quy định như dự thảo Luật là kế thừa Luật DQTV hiện hành, phù hợp với  điểm a khoản 4 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Vấn đề này dự thảo Luật giao Chính phủ quy định.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Dự thảo Luật quy định DQ thường trực là một trong những thành phần của DQTV, vì vậy quy định này là phù hợp.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý theo hướng bổ sung điều về tạm hoãn gọi nhập ngũ tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự. (khoản 2 Điều 50 dự thảo Luật)

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật theo hướng sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 4 Điều 4  Luật Nghĩa vụ quân sự để thống nhất trong hệ thống pháp luật. (khoản 1 Điều 50 dự thảo Luật)



	Điều 14. Xây dựng kế hoạch về công tác Dân quân tự vệ 
	
	

	Khoản 1
	- BTL Quân khu 1: Đề nghị bỏ cụm từ “Cơ quan quân sự địa phương” thay “Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện, Ban CHQS cấp xã” vì, trong dự thảo chưa quy định cụm từ viết tắt hoặc giải thích từ ngữ cho cụm từ “Cơ quan quân sự địa phương” .
- BTL Quân khu 3: Bổ sung cụm từ “Ban CHQS cấp xã”  vào sau cụm từ “Cơ quan quân sự địa phương”.
- BTL Quân khu 9: Đề nghị làm rõ cơ quan quân sự địa phương có bao gồm Ban CHQS cấp xã? 
	Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương bao gồm chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; tại khoản 3 Điều 16 Luật Quốc phòng quy định: Địa phương có cơ quan thường trực công tác quốc phòng là cơ quan quân sự địa phương cùng cấp. Như vậy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, BTL thành phố Hồ Chí Minh, Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện, Ban CHQS cấp xã được gọi là cơ quan quân sự địa phương là phù hợp. 



	Điều 15. Các hành vi bị nghiêm cấm 
	Bộ Công an: Tại khoản 1, khoản 5 đề nghị bỏ cụm từ “hoặc khi chưa có lệnh của cấp có thẩm quyền”.

- Tổng cục Hậu cần: Đề nghị bổ sung thêm một khoản trước khoản 6 là “xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của DQTV”. Lý do cho phù hợp với các luật khác như (Luật NVQS)
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Vấn đề này đã được quy định tại khoản 4 Điều 15 dự thảo Luật.



	Chương II

TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, VŨ KHÍ, TRANG BỊ CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ
	Bộ Công an: Đề nghị bỏ cụm từ “vũ khí”
	Tên Chương cơ bản kế thừa Luật DQTV hiện hành. Mặt khác, nội hàm của Chương này có quy định vũ khí của DQTV. Vì vậy, quy định như dự thảo Luật là phù hợp.

	Điều 16. Tổ chức, thành phần, mở rộng đơn vị Dân quân tự vệ
	- VP Chính phủ: Cần được đánh giá tác động, báo cáo rõ để để Chính phủ xem xét quyết định.
- Bộ Tư pháp: Đề nghị cân nhắc quy định tổ chức DQTV ở cấp tỉnh, cấp huyện, xác định quy mô tổ chức DQTV ngay tại dự thảo Luật. 
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý cho phù hợp.



	Khoản 2
	- BTL Thủ đô Hà Nội: Đề nghị bỏ cụm từ “theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự có thể tổ chức tự vệ thường trực”.
- BTL Tác chiến không gian mạng: đề nghị bổ sung DQTV tác chiến không gian mạng.
- Bến Tre: Tại điểm b việc xây dựng lực lượng dân quân biển nên giao cho Bộ đội BP hay Cảnh sát biển chủ trì làm tham mưu sẽ phù hợp hơn vì lực lượng này hoạt động trên biển, để tiện huấn luyện, quản lý.

- Xi măng Việt Nam: đề nghị bổ sung thêm chế tài yêu cầu các DN ngoài nhà nước; DN nước ngoài phải đăng ký với cơ quan quân sự trên địa bàn về việc thành lập tổ chức tự vệ.
	- Thực tế hiện nay một số cơ quan, tổ chức như Binh đoàn 15, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam… đã tổ chức tự vệ thường trực ở khu vực biên giới. Vì vậy, quy định như dự thảo Luật để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với thực tế.
- Không nên quy định vấn đề này, vì tác chiến không gian mạng là lĩnh vực áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, đòi hỏi phải có lực lượng, phương tiện kỹ thuật chuyên ngành. Trong khi đó, DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác…Vì vậy, DQTV chỉ tham gia thực hiện các biện pháp chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng, mọi thành phần DQTV đều phải tham gia nên không quy định tổ chức thành phần, đơn vị DQTV tác chiến không gian mạng riêng.

- DQTV được tổ chức ở địa phương, cơ quan, tổ chức, thuộc nhiệm vụ của cơ quan quân sự địa phương các cấp, pháp luật hiện hành không giao cho  lực lượng khác tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm. Việc phối hợp hoạt động với Công an, hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư, kiểm lâm và lực lượng khác có liên quan đã được quy định ở Nghị định số 133/2015/NĐ-CP, Nghị định số 77/2010/NĐ-CP; Nghị định số 74/2002/NĐ-CP và một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Vì vậy, dự thảo Luật không quy định giao Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển chủ trì làm tham mưu việc xây dựng lực lượng dân quân biển. 
- Việc tổ chức tự vệ ở cơ quan, tổ chức đã được quy định tại Điều 10, khoản 3 Điều 16 dự thảo Luật,  Điều 4 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó đã quy định về điều kiện thành lập tự vệ trong doanh nghiệp. Về chế tài xử phạt đã được quy định tại khoản 1 Điều 45 dự thảo Luật.

	Khoản 3
	- Học viện Chính trị, BTL Quân khu 1: Tại điểm b, c, d, đ đề nghị bỏ “có thể”. Vì trong văn Luật không nên sử dụng các quy phạm tùy nghi.
- Cục Cán bộ: tại điểm b, c, d  đề nghị quy định cụ thể về loại hình tổ chức (tổ, khẩu đội, tiểu đội, trung đội …) của DQTV ở từng cấp từ cấp xã, huyện, tỉnh để thống nhất thuận lợi trong qua trình thực hiện.
- BTL quân khu 9: Đề nghị quy mô tổ chức DQTV ở các cấp địa phương do Chính phủ quy định; đề nghị làm rõ “huyện trọng điểm về quốc phòng”.
- BTL quân khu 3: tại điểm b đề nghị bổ sung cụm từ  “an ninh” sau cụm từ “trọng điểm về quốc phòng”.
- Lâm Đồng, Tây Ninh: đề nghị điều chỉnh lại theo hướng cấp xã, cấp huyện tổ chức dân quân thường trực.(không phân biệt cấp xã, cấp huyện trọng điểm về quốc phòng hay không). 
- Thanh Hóa: Đề nghị bỏ điểm b là không thể thực hiện được. VD ở thanh hóa có 255 xã phương, thị trấn trọng điểm về quốc phòng - an ninh , nếu quy định như trên thi tối thiểu thành lập 255 tiểu đội DQTT kinh phỉ bảo đảm cho lưc lượng này rất lớn địa phương không thể bảo đảm được. Vì  vậy, đề nghị bổ sung cụm từ  “có thể” vào để thành “….có thể tổ chức DQTT, ven biển …..”.
	- Dự thảo Luật kế thừa Luật DQTV năm 2009, quy định như dự thảo để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, tổ chức.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

-  Dự thảo Luật không quy định cấp xã trọng điểm về an ninh, vì đã được điều chỉnh ở pháp luật về an ninh quốc gia.

- Việc tổ chức DQTV thường trực ở mọi cấp, mọi nơi là không phù hợp với thực tế, vì các địa phương, cơ quan, tổ chức không đủ nguồn lực để bảo đảm, mà chỉ tổ chức ở các địa bàn trọng điểm quốc phòng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Việc tổ chức DQTV thường trực thuộc thẩm quyền của địa phương
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Điều 17. Chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ 
	- Cục cứu hộ - Cứu nạn: Đề nghị bổ sung Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tư lệnh Cảnh sát biển.
- Ủy ban Đối ngoại: đề nghị làm rõ hơn về thứ tự, cấp bậc giữa các chức vụ chỉ huy.

- Vụ Pháp chế: Đề nghị nghiên cứu phân định chức vụ có thẩm quyền chỉ huy đối với DQTV và chức vụ chỉ huy trong lực lượng DQTV để quy định cho phù hợp.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý theo hướng quy định hệ thống chỉ huy DQTV (chức vụ có thẩm quyền chỉ huy) và chức vụ chỉ huy đơn vị DQTV, Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức.



	Khoản 6
	- Tổng cục 2: Đề nghị bỏ cụm từ “Người chỉ huy đơn vị quân đội có tổ chức tự vệ” thành “Người chỉ huy doanh nghiệp quân đội có tổ chức tự vệ”. Để phù hợp với khoản 3, Điều 2 và khoản 2 Điều 16 luật này.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Khoản 9
	- BTL thủ đô Hà Nội: Đề nghị bổ sung cụm từ “Tổ trưởng” cho đầy đủ.
- Quảng Ngãi: Đề nghị bổ sung cụm từ “Ban chỉ huy” vào sau cụm từ “Tiểu đoàn, hải đoàn, đại đội”; bỏ từ “trưởng” sau cụm từ “tiểu đoàn, hải đội” để phù hợp với Mục 1 Điều 33 Chương V của dự thảo Luật DQTV
	- Dự thảo Luật  không quy định thành lập “tổ DQTV”. Vì vậy, không quy định chức vụ chỉ huy tổ trưởng. 
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định đầy đủ các chức vụ chỉ huy của đơn vị DQTV (cả cấp phó) để tương thích với quy định của Điều 8 Luật Nghĩa vụ quân sự



	Khoản 10
	Bộ Công an: Đề nghị quy định chức vụ chỉ huy DQTV tại tổ dân phố, vì chức vụ thôn đội trưởng chưa bao hàm chức vụ chỉ huy tại tổ dân phố  
	Thôn đội trưởng bao gồm cả tổ trưởng dân phố, đã được Luật DQTV hiện hành quy định. Mặt khác, thôn và tổ dân phố … đã được gọi chung là thôn. Vì vậy, quy định này là phù hợp.

 

	Điều 18. Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng 
	- Hội Liên hiệp Phụ nữ : Đề nghị nghiên cứ bổ sung về tỷ lệ nam, nữ tham gia Ban CHQS.
- Bộ Tư pháp: Đề nghị cân nhắc việc quy định Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã là người hoạt động chuyên trách ở cấp xã
	- Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã là hai chức vụ kiêm nhiệm phụ thuộc vào chức vụ Bí thư Đảng ủy, Bí thư đoàn cấp xã là nam hay nữ

- Chỉ huy trưởng là công chức cấp xã, Phó chỉ huy trưởng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Hoạt động của hai chức vụ này có tính đặc thù quốc phòng, quân sự.
Vì vậy, việc quy định tỷ lệ nữ tham giam Ban CHQS cấp xã trong dự thảo Luật là chưa có cơ sở.
- Dự thảo Luật quy định Phó Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã là người hoạt động không chuyên trách là phù hợp với quy định khung tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách. Thực tế hiện nay, 100% Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã đã được HĐND cấp tỉnh quy định là người hoạt động không chuyên trách.

	Khoản 1
	- BTL thủ đô Hà Nội: Đề nghị bỏ từ  “cấp ủy” thay “Đảng ủy” sửa lại là “…Chính trị viên là Bí thư Đảng ủy cấp xã”
- BTL quân khu 4, BTL Quân khu 3, Lâm Đồng, Thanh Hóa, An Giang, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quân khu 9, Quân khu 7, Quảng Nam:  Đề nghị bỏ cụm từ “hoặc chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã”. Vì Chủ tịch Hội CCB cấp xã thường là cán bộ nghỉ hưu, có tuổi đời quá với độ tuổi quy định của cán bộ chỉ huy đơn vị DQTV và chức năng không hợp lý.
- Hà Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Lâm Đồng, Bắc Ninh, ĐắK LăK:  đề nghị bổ sung Phó CHT là cán bộ công chức cấp xã.

- Bộ Nội vụ: đề nghị bỏ cụm từ “là công chức cấp xã, được cơ cấu là Ủy viên Ủy ban nhân cấp xã”. Để thống nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
- BTL Quân khu 4, Bộ Công thương, Quảng Ngãi:  Đề nghị thay tất cả cụm từ “Phó CHT” trong toàn bộ dự thảo bằng cụm từ “Chỉ huy phó” để phù hợp với các văn bản khác.
	- Hiện nay trên phạm vi cả nước có xã chưa đủ điều kiện thành lập Đảng ủy.
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Không phù hợp với Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã  .
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Quy định như dự thảo để thống nhất với Luật Sĩ quan, Luật Nghĩa vụ quân sự

	Khoản 3
	- Bộ Công an: Đề nghị cân nhắc quy định “…thực hiện giáo dục quốc phòng an ninh…”
- BTL Quân khu 4: Đề nghị bổ sung thêm nội dung: lập dự toán, kinh phí hoạt động của DQ xã.

- Lâm Đồng: đề nghị bỏ cụm từ “thanh tra” vì Ban CHQS cấp xã và ban CHQS cơ quan, tổ chức là cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QP, pháp luật về DQ tự vệ, không có cơ quan chuyên ngành cấp dưới nên không thể thanh tra.
	- Ban chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan thường trực tham mưu giúp việc cho Hội đồng GDQPAN để thực hiện GDQPAN ở cấp xã. Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Vấn đề này đã được quy định tại Điều 36 dự thảo Luật.
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Khoản 4
	- UBND tỉnhVĩnh Long, Đồng Tháp, BTL quân khu 9, Tuyên Quang, Bà Rịa- Vũng Tàu, Quảng Nam, Cục Tổ chức/TCCT:  Tại điểm b đề nghị bỏ khoản này vì: Trưởng thôn (ấp, khóm) rất nhiều công việc và kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác của ấp, khóm nên việc kiêm nhiệm thêm chức thôn đội trưởng sẽ gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về cán bộ công chức cấp xã, thì trưởng thôn là thành phần thuộc những người hoạt động không chuyên trách; tại điểm a khoản 1 Điều 7 quy định độ tuổi, thời hạn nghĩa vụ tham gia DQTV. Hiện nay hầu hết cán bộ trưởng thôn tại cơ sở đã nghỉ hưu kiêm nhiệm và đã ngoài 60 mươi tuổi.
- BTL quân khu 4; Ngệ An: Đề nghị “Thôn đội trưởng do trưởng thôn kiêm nhiệm ” là không hợp lý. Sửa lại là “Thôn đội trưởng có thể do trưởng thôn kiêm nhiệm ”. Vì Trưởng thôn là do nhân dân bầu ra không quy định độ tuổi cụ thể cho chức danh này, mặt khác tại điểm b, khoản 1 Điều 7 quy định: độ tuổi của thôn trưởng (cán bộ CH đơn vị DQTV) tối đa không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.
- Bộ Nội vụ, Bắc Ninh: Đề nghị bổ sung “Thôn đội trưởng do trưởng thôn hoặc bí thư chi bộ kiêm nhiệm”.


	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật theo hướng “thôn đội trưởng” do “tiểu đội trưởng hoặc trung đội trưởng dân quân tại chỗ ở thôn kiêm nhiệm để khắc phục bất cập về độ tuổi của thôn đội trưởng như quy định hiện hành.
- Việc kiêm nhiệm là không phù hợp với thực tế, vì hiện nay hầu hết trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn có độ tuổi trên 60, nhiều đồng chí là cán bộ nghỉ hưu đảm nhiệm, nên không đủ sức khỏe kiêm nhiệm chức vụ Thôn đội trưởng; đồng thời, không phù hợp với quy định về độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV.

	Khoản 5
	- Bộ Nội vụ: Đề nghị giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cho phù hợp với quy định hiện nay.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Điều 19. Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức 
	Bộ Công an: 

- Đề nghị loại trừ việc thành lập Ban chỉ huy quân sự ở cơ quan thuộc Bộ Công an.
- Đề nghị bổ sung 01 điều về Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương.

- Đề nghị làm rõ cụm từ “cơ quan, tổ chức”
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như khoản 10 Điều 2 dự thảo Luật.
- Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương đã được điều chỉnh ở Luật Quốc phòng năm 2018, không điều chỉnh ở Luật này.

- Vấn đề này đã được giải thích tại khoản 3 Điều 2 dự thảo Luật.

	Khoản 1
	- Bình Định: Về điều kiện thành lập Ban CHQS cơ quan, tổ chức “có sự quản lý của nhà nước về quốc phòng, an ninh” là không rõ ràng, gây khó khăn trong quá trình thực hiện của địa phương, cơ sở. Đề nghị quy định rõ ràng hơn.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Khoản 2
	- Bộ Công thương; Quảng Ngãi: : Đề nghị giữ nguyên cụm từ “Chỉ huy phó” như Luật DQTV 2009 bảo đảm tính kế thừa. Vì nếu thay đổi “Phó CHT sẽ dẫn đến các chức danh ở hệ thống kế hoạch thay đổi theo đây là việc không cần thiết;

- Quảng Nam: Tại điểm d đề nghị “Ban CHQS cơ quan, tổ chức …, Chính trị viên là Bí thư cấp ủy,…”. Nên khẳng định BT cấp ủy cùng cấp là CTV để phù hợp với quy định của Điều lệ Đảng và Quy định số 59-QĐ/TW ngày 22/12/2016 của BCT.

- Nhà xuất bản CT Quốc gia Sự thật: Đề nghị nên có quy định khuyến khích bộ, ngành Trung ương tùy điều kiện thực tế có thể bố trí PCHT Ban CHQS là cán bộ chuyên trách được biên chế từ nguồn cán bộ hiện có.

- Cao Bằng: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thành phần” vào sau cụm từ “Ban CHQS cơ quan tổ chức…”. Vì, các đồng chí cán bộ Ban CHQS cơ quan tổ chức đều hoạt động kiêm nhiệm.
	- Quy định như dự thảo Luật để tương thích với Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Không phù hợp với tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tinh giản bộ máy, tổ chức biên chế.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Khoản 4
	- BTL Quân khu 4: Đề nghị bổ sung thêm nội dung “chịu trách nhiệm lập dự toán, kinh phí hàng năm bảo đảm cho công tác Quân sự quốc phòng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”.
	- Vấn đề này đã được quy định tại Điều 36 dự thảo Luật.


	Khoản 5
	- Thanh Hóa: chỉ nên quy định 01 đồng chí PCHT
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý theo hướng giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng (khoản 1 Điều 19 dự thảo lần 3).

	Điều 20. Trang phục, sao mũ, phù hiệu của Dân quân tự vệ
	
	

	Điều 21. Thành lập, giải thể đơn vị Dân quân tự vệ, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức. 
	
	

	Khoản 1
	- Bộ Công an: 

+ Tại các điểm a, b đề nghị sử dụng thống nhất cụm từ “thống nhất” hoặc “nhất trí”.

+ Tại các điểm c, d đề nghị bổ sung vai trò của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
- Cục Tác chiến/BTTM: Tại điểm c đề nghị bỏ cụm từ  “Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội”. Vì, đã có ở điểm b

- BTL Quân khu 1: 
+ Bổ sung 01 điểm vào khoản này, nội dung như sau: “Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam quyết định thành lập đại đội DQTV phòng không, pháo binh theo đề nghị của Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh quân chủng Hải quân, Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội”; điểm a, b đề nghị bỏ cụm từ “Phê duyệt”. Vì nếu để cụm từ  thì sau khi cấp dưới báo cáo lên cấp trên được cấp trên phê duyệt thì cấp dưới mới được ra quyết định thành lập;
+ Tại điểm a, b, c đề nghị bỏ cụm từ “đại đội dân quân tự vệ phòng không, pháo binh”. Vì, nếu Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh quân chủng hải quân, Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội quyết định thành lập đại đội DQTV phòng không, PB thì sẽ liên quan đến công tác bảo đảm VKTB cho các đại đội này; quân khu không có dự trữ ở trong kho phải đề nghị trên bổ sung.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như khoản 10 Điều 3 dự thảo Luật.

- Vấn đề này đã quy định tại khoản 3 về hồ sơ, trình tự thành lập, giải thể đơn vị Dân quân tự vệ.

- Nội hàm điều chỉnh 02 điểm này là khác nhau
- Việc quyết định thành lập các đơn vị DQTV nêu trên chỉ được thực hiện sau khi có đủ điều kiện và cơ quan chức năng thẩm định, báo cáo Tổng Tham mưu trưởng phê duyệt, bảo đảm chặt chẽ đúng quy trình.


	Khoản 2
	- Bộ Nội vụ: Đề nghị bổ sung “theo Nghị quyết của UBTV Quốc hội về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã”, vì Ban CHQS cấp xã được bố trí theo đơn vị địa giới hành chính.

- An Giang: Tại điểm d đề nghị sửa: thẩm quyền nên do CHT Bộ CHQS tỉnh quyết định thành lập và bổ nhiệm đối với trung đội, tiểu đội tự vệ, cán bộ trung đội, tiểu đội tự vệ thuộc cơ quan tổ chức cấp tỉnh hoặc bổ sung 01 điểm mới quy định thẩm quyền trên để thống nhất việc thành lập và quản lý ở cấp tỉnh. 
	- Khoản 2 quy định việc giải thể, thành lập đơn vị DQTV ở địa phương, cơ quan, tổ chức, không chỉ riêng cho Ban CHQS và đơn vị dân quân ở cấp xã liên quan đến giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã.
- Dự thảo Luật quy định là kế thừa Luật DQTV hiện hành và thực hiện ổn định, không vướng mắc. 


	Điều 22. Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ cán bộ Dân quân tự vệ 
	Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề nghị bổ sung quy định: Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã quyết định bổ nhiệm “tổ trưởng dân quân”… vì tại điểm đ Điều 21 của Luật này quy định CHT quyết định thành lập tổ CB, TS ..
	 Dự thảo Luật không quy định tổ chức “tổ DQTV”.



	Khoản 3
	Bộ Công an: Đề nghị quy định thống nhất thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất với quy định về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ của  Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương.
	Chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành trung ương do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm; dự thảo Luật quy định chức vụ chỉ huy do Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh BTL thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm là kế thừa Luật DQTV hiện hành, đã thực hiện ổn định không vướng mắc.

	Điều 23. Vũ khí, trang bị, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật của Dân quân tự vệ 
	Bộ Công an:  Đề nghị chỉnh lý như sau: “Trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật của Dân quân tự vệ” 


	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý  như dự thảo Luật.



	Khoản 2
	Ủy ban Đối ngoại: đề nghị bỏ khoản này để tránh trùng lặp về trách nhiệm ban hành quy định của BT Bộ Quốc phòng  do khoản 1 đã dẫn chiếu đến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị vật liệu nổ.
	Dự thảo Luật kế thừa Luật DQTV hiện hành; mặt khác, việc trang bị vũ khí cho DQTV thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

	Chương III

HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ DÂN QUÂN TỰ VỆ
	
	

	Điều 24. Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật Dân quân tự vệ 
	
	

	Khoản 1
	- BTL quân khu 4: Đề nghị tăng thời gian huấn luyện của DQTV năm thứ nhất lên 1 tháng.

- Học viện Chính trị: Đề nghị tăng thời gian huấn luyện năm thứ 2.
	Dự thảo Luật kế thừa Luật DQTV hiện hành, ý kiến của cơ quan, tổ chức cơ bản nhất trí giữ nguyên quy định này; nếu tăng thời gian huấn luyện sẽ không có tính khả thi, vì địa phương, cơ quan, tổ chức không đủ kinh phí bảo đảm.


	Điều 25. Đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã 
	
	

	Khoản 1
	Bộ Giáo dục và Đào tạo: đề nghị các ngành đào tạo phù hợp với đối tượng cán bộ cấp xã cho phù hợp. Vì, việc đào tạo các ngành trình độ đại học cần thực hiện tho quy định Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo thông tư số 24/2017/TT-BGD-ĐT ngày 01/01/2017 , theo đó thì “quân sự” là nhóm ngành, trong đó có 20 ngành cụ thể.
	Qua rà soát quy định này là phù hợp với Thông tư số 24/2017/TT-BGD-ĐT ngày 01/01/2017; theo đó, đã quy định mã ngành đào tạo ngành quân sự cơ sở

	Khoản 2
	Bình Phước: Đề nghị viết lại “Học viên tốt nghiệp đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên được xét phong quân hàm sĩ quan dự bị”
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Khoản 3
	BTL Quân khu 1: Đề nghị học viên tốt nghiệp đào tạo cán bộ Ban CHQS cấp xã ngành quân sự cơ sở trình độ trung cấp trở lên được học thêm chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị để khi tốt nghiệp được cấp thêm bằng trung cấp lý luận chính trị.
	Vấn đề này đã quy định cụ thể tại Thông tư số 96/2015/TT-BQP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở.



	Điều 26. Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Dân quân tự vệ 
	
	

	Khoản 1
	- Học viện Quốc phòng: Đề nghị bổ sung cụm từ “Tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội” vào sau cụm từ “trong thời bình…”  vì đất nước có 4 trạng thái nêu như cũ thì chưa đủ.

	- “Tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội” không phải là trạng thái quốc phòng. Hiến pháp năm 2013, Luật Quốc phòng quy định: Thời bình, thời chiến, tình trạng khẩn cấp, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh. Mặt khác, trong“tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội” thì DQTV là lực lượng phối hợp đã được quy định tại các văn bản QPPL về phối hợp.

	
	UBQPAN; VP Quốc hội: Cân nhắc việc quy định “học viên tốt nghiệp đào tạo cán bộ Ban CHQS cấp xã ngành quân sự có trình độ trung cấp trở lên được xét phong quân hàm sĩ quan dự bị…”, vì nội dung này đã được quy định tại Điều 41 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân VN năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), đồng thời chưa thống nhất với Điều 41.
	Điều 41 Luật sĩ quan QĐND Việt Nam chưa quy định vấn đề này. Vì vậy, quy định “học viên tốt nghiệp đào tạo cán bộ Ban CHQS cấp xã ngành quân sự có trình độ trung cấp trở lên được xét phong quân hàm sĩ quan dự bị…” là phù hợp.

	Chương IV

HOẠT ĐỘNG CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ
	Ủy ban Đối ngoại: Đề nghị làm rõ thêm nội dung về hợp tác quốc tế, phối hợp với Bộ đội BP trong tuần tra biên giới.
	Thực tế hiện nay nước ta vẫn giúp  bạn Lào đào tạo sĩ quan, bồi dưỡng tập huấn cán bộ quân sự địa phương, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến DQTV.

	Điều  27. Hoạt động sẵn sàng chiến đấu 
	
	

	Khoản 5
	Học viện Quốc phòng: Đề nghị nghiên cứu bổ sung tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân đối với dân quân các xã biên giới, biển đảo
	Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân nằm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân; quy định như dự thảo Luật là phù hợp với Điều 7 Luật Quốc phòng  năm 2018.

	Điều 28. Hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu 
	
	

	Khoản 2 
	Bộ Công an: Đề nghị cân nhắc cụm từ “phối thuộc” vì Điều 30 chỉ quy định hoạt động phối hợp.
	Hoạt động của DQTV gồm: Độc lập, tăng cường, phối thuộc, phối hợp, vì vậy đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

	Khoản 4
	Ủy ban Dân tộc: Đề nghị chỉnh lý lại “…; phối hợp với CAND….chống tội phạm trên địa bàn”  để tránh trùng lặp với khoản 3 Điều 30.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật. 

	Điều 29. Hoạt động phòng thủ dân sự 
	
	

	Điều 30. Hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ
	-Cục Tổ chức/TCCT: Đề nghị bổ sung nội dung phối hợp với Bộ Tư lệnh 86 trong thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng (vì đây là nhiệm vụ mới).
- BTL Cảnh sát biển: Đề nghị bổ sung một khoản về phối hợp của DQTV biển với CSBVN trong bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN. Lý do, thực tiễn trên biển hiện nay, CSB là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền….. Mặt khác theo quy định tại Nghị định 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010; ND 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2005 và thông tư 153/2016/TT-BQP của BQP về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ…VM, Cảnh sát biển VN là lực lượng chủ trì tiếp nhận.

- An Giang: Đề nghị bổ sung 01 điểm và về phối hợp của dqtv với kiểm lâm và lực lượng liên quan trong công tác bảo vệ phòng , chống cháy rừng được quy định tại Điều 19, 20 Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật. 

	Khoản 1
	- Bộ Công an: Đề nghị xác định rõ DQTV chỉ có trách nhiệm phối hợp, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực chưa bố trí lực lượng Công an như các đảo, vùng biển… đối với khu vực biên giới trên đất liền, các hải đảo, cửa khẩu… đã bố trí lực lượng công an thì lực lượng công an có trách nhiệm duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, bổ sung cụm từ “Công an nhân dân” vào sau cụm từ “các đơn vị”; bổ sung cụm từ “ do Bộ Quốc phòng quản lý vào sau cụm từ “các cửa khẩu”.
- BTL Cảnh sát biển: đề nghị bổ sung cụm từ  “Cảnh sát biển Việt Nam” vào sau cụm từ Bộ đội Biên phòng. Lý do điểm c, Điều 22 Luật An ninh quốc gia năm 2004 quy định “BĐBP, Cảnh sát biển là cơ quan chuyên trách…”.
	- Quy định như dự thảo là chỉ rõ hoạt động phối hợp của DQTV với các lực lượng chủ trì khác, trong đó có Công an nhân dân. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật. 

	Khoản 2
	- Học viện Lục quân: đề nghị sửa lại “…chiến đấu bảo vệ hải đảo, vùng trời, vùng biển Việt Nam” 
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật. 

	Khoản 3
	- Thanh tra Chính phủ: Đề nghị bổ sung “ và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật”.
- Bộ Công an: Đề nghị chỉnh lý như sau: “Phối hợp với Công an xã…theo đúng quy định của pháp luật khi có yêu cầu” 
	- Đã được quy định tại khoản 5.
- Công an xã thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; mặt khác, trong thực tiễn DQTV không chỉ phối hợp với Công an xã, mà còn phối hợp với các đơn vị Công an nhân dân khác để thực hiện nhiệm vụ được giao. Quy định như dự thảo Luật là thống nhất với pháp luật hiện hành về hoạt động phối hợp của DQTV tại Điều 17 Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ; pháp luật về thiết quân luật, giới nghiêm, pháp luật về tình trạng khẩn cấp.  

	Điều 31. Trường hợp sử dụng Dân quân tự vệ

	Bộ Công an: Đề nghị cân nhắc Điều này vì các quy định đều dẫn chiếu các văn bản QPPL khác và đều được Luật QP quy định tại Điều 24 ; đặc biệt đối với quy định tại khoản 5 khi có tình huống phức tạp về an ninh trật tự thì nội dung này đã được quy định tai điểm e Khoản 2 Điều 24 Luật Quốc phòng.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như Điều 31 dự thảo Luật.


	Điều 32. Thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ
	
	

	Khoản 1
	- An Giang: Tại điểm đ, điểm e, điểm g đề nghị sửa “CHT Bộ CHQS tỉnh, CHT Ban CHQS huyện, CHT Ban CHQS xã điều động DQTV trong địa bàn cấp cấp mình trên cơ sở Quyết định của UBND cùng cấp và báo cáo CHT quân sự cấp trên”. Bởi vì theo nguyên tắc tổ chức hoạt động của DQTV, chấp hành sự quản lý của nhà nước, do đó khi điều động phải trên cơ sở QĐ của UBND cùng cấp và báo cáo CHT cấp trên. 
- Bộ công an: Đề nghị bỏ nội dung “trường hợp điều động DQTV từ 1 trung đội trở lên…” tại điểm d, đ khoản 1
	- Dự thảo Luật kế thừa Luật DQTV năm 2009. Việc điều động DQTV do người chỉ huy trong hệ thống chỉ huy DQTV quyết định (Điều 17 dự thảo Luật). Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không quyết định vấn đề này. Quy trình ra quyết định điều động DQTV như dự thảo Luật là phù hợp với cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý DQTV. Vì đều phải thống nhất hoặc nhất trí hoặc báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức.
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

	Chương V 

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, KINH PHÍ BẢO ĐẢM
	
	

	Điều 33. Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ Dân quân tự vệ 
	Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính: đề nghị rà soát lại toàn bộ điều này để thực hiện nghiêm công văn số 8476/VPCP-KHTH ngày 06/9/2018 của Văn phòng Chính phủ, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”. 
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

	Khoản 1
	- BTL thủ đô Hà Nội, Bình Phước: Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Chỉ huy, quản lý” vào trước cụm từ “đơn vị Dân quân tự vệ” sau khi sửa “…thôn đội trưởng, chỉ huy, quản lý đơn vị dân quân…”.
- UBND thành phố Hải Phòng, Bình phước: đề nghị sửa “cán bộ chỉ huy đơn vị DQTV từ cấp tiểu đội, khẩu đội trở lên được hưởng phụ cấp chức vụ cán bộ DQTV”
	Theo quy định của pháp luật không có phụ cấp chức vụ chỉ huy quản lý. Vì vậy, quy định phụ cấp chức vụ là phù hợp.
- Theo quy định của Luật Cán bộ công chức, các chức vụ  chỉ huy đơn vị DQTV  không phải là cán bộ.

	Khoản 2
	- Cục Chính sách /TCCT: Để bảo đảm không chồng chéo với các VBQPPL khác, Đề nghị không quy định chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Phó CHT Ban CHQS cấp xã. Vì chức danh này do người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; đối tượng bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014.
- Cục Tài chính /BQP, UBND thành phố Hải Phòng: Đề nghị viết lại như sau “Phó CHT Ban CHQS cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng, đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật”. để phù hợp với quy định tại Điều 2 Luật BHXH.
	Quy định như dự thảo Luật là phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, không phát sinh chính sách mới.


	Khoản 4
	Cục Tài chính/BQP, Bình phước:  Đề nghị bỏ cụm từ “cán bộ” thay bằng cụm từ “CHT”. Vì Cán bộ Ban CHQS cấp xã chỉ có CHT là cán bộ chuyên trách, các vị trí chức danh khác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nên không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên theo quy định; đồng thời quy định rõ trường hợp nếu bị ngắt quãng hoặc có thời gian làm việc ở ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên thì có được cộng dồn không?
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật. Về cách tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên đã được quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP.

	Khoản 5
	- UBND tỉnh Vĩnh Long, Cục Tài chính /BQP: Đề nghị bỏ khoản này vì thôn đội trưởng đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý chỉ huy.

- Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề nghị bỏ cụm từ “trưởng thôn kiêm”
	- Dự thảo Luật kế thừa Luật DQTV hiện hành. 

- Chức vụ trưởng thôn kiêm nhiệm là thể chế chủ trương của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tế về độ tuổi của thôn đội trưởng, Bộ Quốc phòng đã chỉnh lý như dự thảo Luật theo hướng thôn đội trưởng do tiểu đội trưởng hoặc trung đội trưởng dân quân tại chỗ ở thôn kiêm nhiệm.

	Điều 34. Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ 
	- Ủy ban Đối ngoại: Đề nghị bổ sung “chế độ chính sách  đối với Tự vệ thường trực”.
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an: Đề nghị rà soát lại toàn bộ điều này để thực hiện nghiêm công văn số 8476/VPCP-KHTH ngày 06/9/2018 của Văn phòng Chính phủ, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”. 
	- Đối với tự vệ thường trực đã được hưởng lương và các chế độ, chính sách khác theo Luật Cán bộ công chức, nên không quy định chế độ khác đối với tự vệ thường trực tại dự thảo Luật. 
- Dự thảo luật dự kiến bổ sung: Chế độ phụ cấp đặc thù đi biển; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho DQTT; bảo đảm tiền ăn (Luật hiện hành quy định hỗ trợ tiền ăn). Bộ Chính trị có Kết luận số 35/KL-BCT ngày 05/9/2018, Kết luận số 689-KL ngày 13/11/2019 của Ban cán sự Đảng Chính phủ, Nghị quyết số …. về Đề án xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; theo đó, có quy định các chính sách trên. 

	Khoản 2
	- Cục Tài chính /BQP: Điểm a đề nghị chỉnh lý lại như sau: “ Được trợ cấp ngày công lao động, bảo đảm tiền ăn; nếu làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 06 giờ ngày hôm sau hoặc ngày nghỉ, ngày lễ, tết và ở nơi có yếu tố độc hại nguy hiểm thì được hưởng chế độ theo quy định của Bộ Luật lao động.
 Dân quân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV, nếu tiếp tục được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ thì ngoài chế độ quy định chung, khi huy động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm. 

Trường hợp làm nhiệm vụ trên biển, đảo được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật”.

- UBND thành phố Hải Phòng: Đề nghị chỉnh sửa lại tại điểm a chưa quy định cụ thể về mức trợ cấp ngày công lao động và mức tiền ăn cụ thể; khi làm nhiệm vụ ban đêm chưa có quy định về thời gian theo quy định tại Điều 105 Bộ Luật lao động.
- BTL quân khu 9: Tại điểm a đề nghị nghiên cứu thực tế thực hiện Thông tư liên tịch 102, trong thời gian qua không khả thi còn nhiều vướng mắc, chưa có địa phương cơ quan nào thực hiện được.
- Bộ Tài chính: Đề nghị cân nhắc đề xuất bổ sung thêm nhiệm vụ chi tiền ăn cho Dân quân (trừ đối tượng làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú) do đối tượng này đã được trợ cấp ngày công lao động; đồng thời quy định rõ mức trợ cấp ngày công lao động (hiện nay là không thấp hơn 0,1 mức lương cơ sở) và nếu làm nhiệm vụ ban đêm thì chế độ được hưởng như thế nào.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.
- Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định để đúng với thẩm quyền quy định tại Luật Tổ chức chính phủ. Về thời gian làm nhiệm vụ ban đêm, Bộ Quốc phòng tiếp thu để phù hợp với quy định của Bộ Luật lao động.
- Dự thảo Luật quy định là kế thừa Luật DQTV hiện hành, phù hợp với Bộ Luật lao động.

- Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định định mức các chế độ, chính sách là phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ. Về bảo đảm tiền ăn: Trên thực tế, các địa phương đều bảo đảm tiền ăn cho dân quân. Vì vậy, cần quy định vấn đề này trong dự thảo Luật để tương thích với chế độ, chính sách đối với lực lượng dự bị động viên khi làm nhiệm vụ

	Khoản 3
	Bộ Công thương; Tổng công ty thuốc lá Việt nam: đề nghị làm rõ các đối tượng là tự vệ biển sẽ như thế nào?
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

	Khoản 4
	- Quảng Nam, Bình Phước:  Tại điểm c đề nghị điều chỉnh lại “chế độ bảo hiểm y tế, …”. Vì hiện nay chế độ bảo hiểm y tế của chiến sĩ DQTT nơi có tổ chức tiểu đội DQTT đã được bảo đảm đến từng chiến sĩ.
- BTL Quân khu 9, Tây Ninh : Đề nghị điều chỉnh nội dung điểm a như đã nêu là Dân quân biển thường trực.; bảo đảm y tế cho DQTT và điều chỉnh nội dung quy định tại điểm c là “c) chế độ bảo hiểm xã hội như hạ sỹ quan, chiến sỹ QĐNDVN đang tại ngũ và được bảo hiểm y tế trong thời gian thực hiện nhiệm vụ”. 
- Bộ Tài chính: Tại điểm c dân quân thường trực được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như sĩ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ đang tại ngũ. Được ngân sách nhà nước hỗ trợ 23,5% mức đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì cán bộ không chuyên trách cấp xã (trong đó có LLDQTV) chỉ được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội theo mức 14% mức lương cơ sở. Đề nghị quy định lại điểm c để bảo đảm phù hợp với các chế độ hiện hành đối với DQTV.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.
- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Do tính chất nhiệm vụ dân quân thường trực phải làm nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu ở biên giới, hải đảo, trọng điểm quốc phòng, được hưởng bảo hiểm xã hội để tương thích với quy định chế đội, chính sách của hạ sỹ quan, binh sỹ đang tại ngũ trong QĐND Việt Nam. Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã là người hoạt động không chuyên trách, đã được hưởng chế độ, chính sách: Phụ cấp hàng tháng, phụ cấp đặc thù quốc phòng quân sự, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên (nếu có), nên mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội ở mức 14% là phù hợp.

	Khoản 5
	- Bộ Công thương: Đề nghị nghiên cứu và quy định rõ về phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức.
	Về phụ cấp chức vụ cán bộ Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức đã được quy định tại khoản 1 Điều 33 dự thảo Luật. Mức cụ thể, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định để phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ.

	Điều 35. Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ bị ốm, bị tai nạn, bị chết, bị thương, hy sinh 
	Hà Giang: Đề nghị bổ sung đối tượng là học viên đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng chế độ, chính sách như DQTV bị ốm, bị tai nạn, bị chết, bị thương, bị hy sinh. Vì, thời gian vừa qua đối tượng đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở theo chỉ tiêu của bộ có trường hợp bị ốm, chết nhưng việc giải quyết chế độ chính sách gặp nhiều khó khăn, nhiệm vụ chi quy định trong luật chưa rõ ràng.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.


	Khoản 3
	Bộ Công an: Đề nghị bổ sung cụm từ “mức hưởng” vào sau cụm từ “điều kiện”
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

	Điều 36. Nguồn kinh phí 
	- Ủy Ban TW MTTQVN: Đề nghị cần quy định cụ thể, chặt chẽ và phân cấp quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước và nguồn do các doanh ngiệp bảo đảm cho DQTV; đồng thời có cơ chế bảo đảm cho các vùng kinh tế - xã hội kém phát triển.

- Bộ Tài chính: Đề nghị sửa lại như sau: “a. Về nguồn kinh phí bảo đảm

Ngân sách nhà nước đảm bảo chế độ, chính sách đối với DQTV, kinh phí hoạt động, huấn luyện … cho các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Các DN, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế: đề nghị quy định chi tiết các khoản chi phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để đảm bảo nguyên tắc là các khoản chi thực tế liên quan đến sản xuất kinh doanh của DN và đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chúng từ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của CP.

Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định

b. Về lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách, kinh phí:

Việc lập dự toán, thanh, quyết toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị thuốc đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Đối với các trường hợp còn lại, việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo chế đô kế toán tài chính hiện hành áp dụng đối với các đơn vị.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Điều 37. Nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng
	
	

	Khoản 4
	Bộ Công an: Đề nghị bỏ cụm từ “mẫu vũ khí tự tạo”.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

	Khoản 6
	BTL quân khu 3: Bổ sung cụm từ “Quân khu” sau cụm từ “Bộ Tổng Tham mưu”
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Khoản 11
	Nhà xuất bản CT Quốc gia Sự thật: Đề nghị sửa lại như sau “11. xây dựng chương trình, biên soạn, xuất bản, in, phát hành giáo trình, tài liệu, mẫu biểu đăng ký, quản lý thống kê, mẫu biểu kế hoạch quốc phòng, quân sự, tài liệu thông tin khoa học quân sự chuyên ngành về quốc phòng, quân sự địa phương” Vì , việc in ấn phát hành, tài liệu phải tuân thủ các quy định của Luật xuất bản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Khoản 13
	Thanh tra Chính phủ: Đề nghị xem xét tính khả thi của khoản này vì thực tế nhiều quốc gia không thực hiện chế độ DQTV mà chỉ tổ chức quân đội chính quy.
	Thực tế từ trước đến nay nước ta vẫn giúp  bạn Lào, Cu Ba, Afghanistan, Palestine và một số quốc gia khác hợp tác quốc tế về quốc phòng, trong đó có nhiều nội dung liên quan về DQTV.

	Điều 38. Nhiệm vụ chi của địa phương 
	BTL Hải quân, Bình Phước: Đề nghị bổ sung 01 khoản vào sau khoản 2 với ND như sau: “3. Bảo đảm phụ cấp chức vụ cho cán bộ Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức, thôn đội trưởng và cán bộ chỉ huy đơn vị DQTV thuộc quyền”. đồng thời điều chỉnh lại thứ tự các khoản, sau khi đã bổ sung thêm 01 khoản. Vì  trong Điều này chưa đề cập đến nhiệm vụ chi trả phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ làm công tác DQTV do địa phương quản lý.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Khoản 5
	Bình Phước: Đề nghị thêm cụm từ “cao đẳng, đại học” sau cụm từ “ngành quân sự cơ sở”
	Dự thảo Luật quy định địa phương bảo đảm kinh phí cho đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở. Bộ Quốc phòng bảo đảm cho đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, để khắc phục thực tế hiện nay đa số các địa phương đều do ngân sách trung ương điều tiết để bảo đảm đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.



	Khoản 6
	Quảng Nam: Đề nghị bổ sung thêm “Mua sắm ….trừ tự vệ cơ quan, tổ chức thuộc doanh nghiệp”. Vì trong quy định kinh phí hoạt động của tự vệ doanh nghiệp là doanh nghiệp tự bảo đảm ngân sách.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật. Mặt khác, nguồn kinh phí chi cho công tác DQTV đã được quy định rõ tại khoản 2 Điều 36 dự thảo Luật.

	Khoản 7
	Bộ Công an: Đề nghị bỏ cụm từ “vũ khí có tính năng tương tự…”, vì theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì vũ khí phải được kiểm nghiệm, kiểm định, đánh giá và đăng ký theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi sử dụng tại Việt Nam. Do đó, theo quy định trên DQTV chỉ được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.
	Vũ khí có tính năng tương tự như vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, súng săn là một loại vũ khí đã được quy định tại khoản 6 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đây là loại vũ khí được trang bị rộng rãi, phù hợp với hoạt động chiến đấu của DQTV. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

	Điều 39. Nhiệm vụ chi của cơ quan, tổ chức 
	
	

	Khoản 5
	Bộ Công an: 
-  Đề nghị bỏ cụm từ “mẫu vũ khí tự tạo”.

- Đề nghị bỏ cụm từ “vũ khí có tính năng tương tự…”.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Như giải trình ở khoản 7 Điều 38.

	Chương VI

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ 
	Ủy ban TWMTTQVN: đề nghị bổ sung thêm trách nhiệm của của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 
	
	

	Khoản 10
	- Ủy ban Dân tộc: Đề nghị chỉnh sửa quy định và điểm đ khoản 1 điều 42 để tránh trùng lặp về trách nhiệm vì các điểm khoản trên đều có nội dung quy định trách nhiệm của BQP và bộ LĐ- TB và XH trong việc ban hành “chương trình đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã” .

- TCCT: Nghiên cứu bổ sung nội dung tài liệu giáo dục chính trị, pháp luật. đây là nội dung nằm trong Điều 24
	- Quy định như dự thảo là phù hợp với Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Khoản 13, 14, 15
	Bộ Công an: Đề nghị cân nhắc quy định theo hướng quản lý thuộc Bộ Quốc phòng
	Dự thảo Luật kế thừa Luật DQTV hiện hành đã thực hiện ổn địn; đồng thời, bổ sung quy định về trách nhiệm của BTL quân khu, BTL Thủ đô Hà Nội, cơ quan thường công tác quốc phòng ở địa phương để thống nhất với Luật QP năm 2018.

	Điều 42. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức 
	
	

	Khoản 1
	- Bộ Nội vụ: Tại điểm d đề nghị bỏ đoạn “Ban CHQS cơ quan, tổ chức, cán bộ đơn vị DQTV”.
- Bộ Tài chính: Đề nghị sửa lại theo đúng chức năng nhiệm vụ quản lý được giao của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể: Bộ KHĐT chủ trì về các nhiệm vụ cho đầu tư về DQTV do trung ương quản lý, Bộ Tài chính chủ trì các nhiệm vụ thường xuyên về DQTV do trung ương quản lý và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách trình cấp có thẩm quyền. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đề nghị quy định lại điểm e như sau: “Bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xây dựng chương trình, hướng dẫn vể đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã trình độ đại học; phối hợp xây dựng kế hoạch, đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã”. Vì theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật giáo dục đại học quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt ngiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học; Cơ sở giáo dục đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ.
	- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

- Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.

Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Khoản 2
	Nhà xuất bản CT Quốc gia Sự thật: Điểm đ quy đinh “trừ vũ khí quân dụng”  là mâu thuẫn với Điều 18 khoản 1 điểm b, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (năm 2017).
	Vũ khí quân dụng do Bộ Quốc phòng bảo đảm nên cơ quan, tổ chức không phải bảo đảm vũ khí quân dụng cho tự vệ.

	Điều 43. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp 
	UBND tỉnh Yên Bái: Việc quy định như dự thảo Luật sẽ khó phân định trách nhiệm, thẩm quyền của từng cấp. Đề nghị tách các quy định, nội dung của Điều tương ứng với trách nhiệm, thẩm quyền của từng cấp (tỉnh, huyện, xã) để thuận tiện cho việc thực hiện áp dụng.
	Dự thảo Luật quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp là phù hợp với thẩm quyền Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, phù hợp với nhiệm vụ chung về DQTV ở mỗi cấp. Tuy nhiên, nhiệm vụ cụ thể ở mỗi cấp có khác nhau về quy mô, tính chất, thầm quyền, do cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở địa phương tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện.

	Khoản 7
	Cục Tổ chức /TCCT: Đề nghị dùng cụm từ “vũ khí tự tạo” thay cụm từ “Chông, mìn, cạm bẫy, thiết bị phóng nổ, treo nổ, vật cản không nổ” để bảo đảm thống nhất với khái niệm.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Khoản 8
	BTL Hải quân: Đề nghị bỏ khoản này, vì nội dung của khoản này đã đề cập trong “hoạt động của DQTV”, được quy định tại khoản 4 của Điều này
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Chương VII

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
	
	

	Điều 45. Xử lý vi phạm 
	
	

	Điều 46. Hình thức kỷ luật 
	
	

	Khoản 3
	- Cục Quân huấn:  Đề nghị bỏ khoản này vì không áp dụng hình thức kỷ luật tập thể. 
- Bộ Nội vụ: đề nghị bỏ điểm c vì đình chỉ không phải là hình thức kỷ luật
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.



	Khoản 4
	Bộ Nội vụ: Đề nghị cân nhắc về thẩm quyền quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền xử lý kỷ luật để bảo đảm thống nhất theo Luật cán bộ, công chức và Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của CP về công chức xã, phương, thị trấn.
	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật theo hướng không quy định hình thức kỷ luật đối với các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.



	Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
	

	Điều 47. Hiệu lực thi hành 
	
	

	Những vấn đề khác
	- Bộ Nội vụ: Luật cán bộ công chức đã quy định rõ cán bộ và công chức, vì vậy đề nghị rà soát nội dung dự thảo luật để bỏ cụm từ “cán bộ DQTV” cho thống nhất theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; đề nghị quy định cụ thể chức vụ của DQTV là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng…

- Bộ Tư pháp: Đề nghị rà soát các nội dung dự thảo Luật giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định để đúng thẩm quyền, quy định khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013.

	Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như dự thảo Luật.




Ngoài ra, một số ý kiến tham gia về từ ngữ, chính tả, kỹ thuật văn bản, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, tiếp thu; đồng thời, rà soát, chỉnh lý hồ sơ dự thảo Luật./.                                                                                                                                      

	
	BỘ QUỐC PHÒNG


PAGE  
50

